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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N- TỈNH NINH THUẬN 
 

 - T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Xuân Thủy. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Ngọc Minh. 

2. Bà Lê Thị Hường. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trương Quen – Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh 

Ninh Thuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên 

tòa: Bà Lưu Thị Kim Thuyền – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 19/11/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 62/2021/TLST- DS  ngày 26/02/2021 về việc 

"Tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp luật” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 25/2021/QĐXXST- DS ngày 05/7/2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 12/2021/QD-

DS ngày 16/7/2021 và Thông báo số 15/TB-TA ngày 08/11/2021 giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Phạm Ngọc B – sinh năm: 1971 (có mặt) 

* Bị đơn: Ông Phạm Ngọc T – sinh năm: 1980 (vắng mặt). 

Cùng trú tại: Thôn P 1, xã P, huyện N, Ninh Thuận. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

  1. Bà Phạm Thị Kim H – sinh năm: 1968 (có đơn xin vắng mặt).  

Trú tại: Thôn P 2, xã P, huyện N, Ninh Thuận. 

  2. Bà Phạm Thị Kim S – sinh năm: 1969 (có mặt).  

Trú tại: Thôn P, xã M, huyện N1, Ninh Thuận. 

  3. Ông Phạm Ngọc N – sinh năm: 1974 (có đơn xin vắng mặt). 

Trú tại: Thôn P 2, xã P, huyện N, Ninh Thuận. 

  4. Ông Phạm Ngọc C – sinh năm: 1978 (có đơn xin vắng mặt). 

Trú tại: Thôn P 3, xã P, huyện N, Ninh Thuận. 

  5. Bà Trương Thị Bích P - sinh năm: 1990 (vắng mặt). 

Trú tại: Thôn P 1, xã P, huyện N, Ninh Thuận. 
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Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản lấy lời khai, biên bản hòa giải và tại 

phiên tòa, nguyên đơn ông Phạm Ngọc B trình bày: Cha ông tên Phạm Y (sinh năm 

1943, chết năm 1999) và mẹ tên Lê Thị P (sinh năm 1942, chết năm 2020). Cha mẹ có 

06 người con chung là Phạm Thị Kim H, Phạm Thị Kim S, Phạm Ngọc B, Phạm Ngọc 

N, Phạm Ngọc C, Phạm Ngọc T. Cha mẹ không có con riêng và con nuôi. Tài sản của 

cha mẹ để lại là 01 căn nhà gắn liền với diện tích đất khoảng 210m
2
 thuộc thửa đất số 

100, tờ bản đồ 26a được Ủy ban nhân dân huyện Ncấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số K 976529 cho hộ gia đình ông Phạm Y năm 1998. Nguồn gốc nhà, đất do cha 

mẹ cùng tạo dựng. Cha mẹ chết không để lại di chúc. Nay ông yêu cầu Tòa án giải 

quyết chia thừa kế di sản của cha mẹ để lại theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Phạm Ngọc T trình bày: Ông đồng ý 

với trình bày của ông Phạm Ngọc B về quan hệ huyết thống, thời điểm cha mẹ chết và 

di sản cha mẹ để lại như trên là đúng. Ông sống cùng với cha mẹ từ nhỏ, các anh chị 

Phạm Thị Kim H, Phạm Thị Kim S, Phạm Ngọc N, Phạm Ngọc C lập gia đình ra sống 

riêng từ lâu. Ông ở chung trực tiếp chăm sóc cha mẹ, sau khi cha mẹ chết thì ông quản 

lý nhà, đất của cha mẹ cho đến nay. Vì vậy ông phải được hưởng toàn bộ tài sản của 

cha mẹ để lại. Nay ông B và các anh chị khác tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế 

theo quy định của pháp luật đối với nhà, đất của cha mẹ để lại thì ông không đồng ý. 

Ông đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết. 
 

Quá trình tham gia tố tụng cũng như tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan gồm các ông, bà Phạm Thị Kim H, Phạm Thị Kim S, Phạm Ngọc N, Phạm 

Ngọc C đều trình bày: Các ông, bà đồng ý với lời trình bày của ông Phạm Ngọc B 

cũng như yêu cầu chia di sản thừa kế của ông B. Trước đây sau khi cha chết, thì mẹ 

(Lê Thị P) ở chung với Phạm Ngọc T, nhưng T không quan tâm chăm sóc mẹ. Vì vậy 

các ông bà thống nhất để cho ông B trực tiếp chăm sóc mẹ, lo chi phí chữa bệnh cho 

mẹ khi nằm viện, các ông bà đồng ý để cho ông B được hưởng tài sản của cha mẹ. Nay 

cha mẹ chết không để lại di chúc, nhà đất của cha mẹ hiện ông T đang quản lý, ông T 

không đồng ý chia hay giao lại cho ông B. Nay các ông bà yêu cầu Tòa án chia di sản 

thừa kế theo pháp luật, các ông bà cùng đồng ý tặng cho lại cho ông B toàn bộ kỷ phần 

nếu được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ để lại mà không kèm theo điều kiện gì.  

Quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trương Thị 

Bích P trình bày: Bà là vợ của ông Phạm Ngọc T, hiện vợ chồng bà đang quản lý nhà, 

đất tranh chấp. Bà không có ý kiến gì về tranh chấp chia di sản thừa kế.  
 

Tại phiên tòa các đương sự không nộp thêm chứng cứ gì. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: 

- Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử (HĐXX), thư ký phiên tòa đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS). Các đương sự đã thực hiện 

đúng quy định tại các Điều 70, 71, 72, 73 của BLTTDS. 
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 - Về nội dung: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với nhà, đất của ông Y, bà P cho các đồng thừa 

kế. Công nhận hợp đồng tặng cho tài sản giữa người liên quan và nguyên đơn. Về án 

phí và các chi phí tố tụng khác các đương sự phải chịu theo quy định pháp luật. 

Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày c a 

các đương sự đ  được th m tra tại phiên tòa. 

Căn cứ kết quả hỏi công khai và nghe các đương sự tranh luận tại phiên tòa. 

 au khi  ội đồng   t    sơ th m nghị án. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 au khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được th m tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  ĐXX nhận định: 

[1] Về th  tục tố tụng: Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đương sự 

nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết chia di sản thừa kế. Tài sản tranh chấp và 

các đương sự có nơi cư trú trên địa bàn huyện N. Căn cứ khoản 5, 9 Điều 26; khoản 1 

Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS, HĐXX xác định quan hệ tranh chấp trong 

vụ án là “Tranh chấp về chia di sản thừa kế theo pháp luật” và vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện N. Tòa án nhân dân huyện Nđã tống đạt 

các văn bản tố tụng: Quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa và các 

thông báo khác theo quy định tại Điều 177, Điều 179 BLTTDS, nhưng bị đơn vẫn 

vắng mặt không có lý do. Căn cứ Điều 227 BLTTDS, Tòa án tiến hành xét xử là phù 

hợp quy định của pháp luật. 

 [2] Về nội dung: 

 [2.1] Thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế: Trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên tòa các đương sự đều thừa nhận cha là Phạm Y chết năm 1999 và mẹ là 

Lê Thị P chết năm 2020. Cha mẹ có chung 06 người con gồm: Phạm Thị Kim H, Phạm 

Thị Kim S, Phạm Ngọc B, Phạm Ngọc N, Phạm Ngọc C, Phạm Ngọc T. Cha mẹ 

không có con riêng và không có con nuôi. Cha mẹ chết không để lại di chúc. Tính đến 

thời điểm ông Phạm Ngọc B nộp đơn khởi kiện ngày 13/01/2021 thì vẫn còn thời hiệu 

khởi kiện để chia di sản thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 623 của Bộ luật dân 

sự năm 2015 (BLDS). Hàng thừa kế thứ nhất của ông Y, bà P còn sống tính đến thời 

điểm mở thừa kế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 của BLDS gồm Phạm Thị 

Kim H, Phạm Thị Kim S, Phạm Ngọc B, Phạm Ngọc N, Phạm Ngọc C, Phạm Ngọc T. 

 [2.2] Về nguồn gốc di sản thừa kế: Ngày 14/12/1998, hộ gia đình ông Phạm Y 

được Ủy ban nhân dân huyện Ncấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 976529 

đối với thửa đất số 100, tờ bản đồ số 26a, diện tích 210m
2
. Quá trình giải quyết vụ án 

các đương sự thống nhất diện tích đất đo đạc thực tế là 186m
2
 và áp dụng giá đất nhà 

nước 280.000
đ
/1m

2
 theo biên bản xem xét thẩm định, đo đạc, định giá tài sản của Hội 

đồng để giải quyết. Do ông Y, bà P chết không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia 

theo pháp luật quy định tại Điều 650 của BLDS 2015. 

[2.3]. Phân chia di sản thừa kế: Di sản của ông Phạm Y, bà Lê Thị P để lại là căn 

nhà cấp 4c gắn liền với diện tích đất thực tế 186m
2
. Theo biên bản định giá tài sản 
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ngày 04/6/2021 của Hội đồng định giá kết luận: Đất có giá trị 52.080.000
đ
 (186m

2
 x 

280.000
đ
/m

2
) + Nhà cấp 4c có giá trị 40.237.000

đ
 = tổng giá trị 92.317.000

đ
, được chia 

đều cho 06 kỷ phần gồm: Phạm Thị Kim H, Phạm Thị Kim S, Phạm Ngọc B, Phạm 

Ngọc N, Phạm Ngọc C, Phạm Ngọc T, mỗi kỷ phần được hưởng là 15.386.000
đ
. Do 

các ông bà Phạm Thị Kim H, Phạm Thị Kim S, Phạm Ngọc N, Phạm Ngọc C tự 

nguyện tặng cho kỷ phần thừa kế tài sản mà mình được hưởng cho ông Phạm Ngọc B, 

ông B đồng ý nhận kỷ phần được tặng cho. Xét đây là sự tự nguyện thỏa thuận của 

đương sự nên HĐXX chấp nhận. Như vậy ông B sẽ được nhận 05 phần  x 

15.386.000
đ
/phần = 76.930.000

đ
, ông T được nhận 01 phần là 15.386.000

đ
. 

HĐXX xét thấy: hiện ông T đang quản lý di sản là nhà, đất của ông Y, bà P để lại. 

Ngoài nhà, đất này thì ông T không có chỗ ở nào khác, vì vậy cần ưu tiên chia cho ông 

T nhận hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì mới chia bằng giá trị. Tại phiên 

tòa ông B cũng muốn được chia di sản bằng hiện vật. Ngoài ra ông B và các anh chị 

khác cũng đồng ý để cho ông T tiếp tục ở tại căn nhà của cha mẹ để lại và ông T phải 

có nghĩa vụ thối lại giá trị nhà, đất chênh lệch cho ông B. Đối với hình thể thửa đất số 

100, tờ bản đồ 26a, diện tích thực tế 186m
2
 có thể chia tách T 02 thửa mà vẫn đảm bảo 

về diện tích đất ở, cụ thể:  
       - Chia cho ông B được quyền quản lý, sử dụng lô đất ký hiệu (B1,B2,A3,A2) diện 

tích 100m
2
 thuộc thửa 1094 (tách ra từ thửa đất số 100), tờ bản đồ địa chính 26a xã P 

có vị trí tứ cận: Đông giáp thửa 99; Tây giáp thửa 1093; Nam giáp thửa 145; Bắc giáp 

đường. Trên thửa đất 1094 có tài sản là nhà vệ sinh, nhà bếp, mái che, giếng đào, hàng 

rào và cây trồng. Trong đó trị giá đất 28.000.000
đ
 + giá trị tài sản trên đất 10.652.000

đ
 

= 38.652.000
đ
.  

      - Chia cho ông T được quyền quản lý, sử dụng lô đất ký hiệu 

(A1,A2,A3,A4,A5,A6) diện tích 86m
2
 thuộc thửa 1093 (tách ra từ thửa đất số 100), tờ 

bản đồ địa chính 26a xã P có vị trí tứ cận: Đông giáp thửa 1094; Tây giáp thửa 101; 

Nam giáp thửa 144, 145; Bắc giáp đường. Trên thửa đất 1093 có tài sản là căn nhà cấp 

4c diện tích 45m
2
 và hàng rào. Trong đó trị giá đất 24.080.000

đ
 + giá trị tài sản trên đất 

31.050.000
đ = 55.130.000

đ
.  

        Do ông T được nhận hiện vật trị giá nhiều hơn so với kỷ phần được hưởng thừa 

kế là 39.744.000
đ
 (55.130.000

đ 
- 15.386.000

đ
). Tuy nhiên trên phần đất ông B được 

chia có tài sản là hàng rào lưới trụ gạch do ông T xây có giá 1.465.000
đ
, nên ông T 

phải hoàn trả lại cho ông B giá trị tài sản chênh lệch là 38.279.000
đ
 (39.744.000

đ
 - 

1.465.000
đ
). 

 Vợ chồng ông T hiện đang quản lý, sử dụng đất có nghĩa vụ phải giao lại phần 

diện tích đất được chia như trên cho ông B. Các bên đương sự có nghĩa vụ liên hệ với 

cơ quan có thẩm quyền đăng ký, kê khai về sự thay đổi, biến động đối với thửa đất số 

100 thuộc tờ bản đồ địa chính 26a xã P.  

Từ những phân tích, xét thấy yêu cầu của nguyên đơn là phù hợp và quan điểm 

của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên HĐXX chấp nhận. 

[4] Về chi phí th m định, định giá; chi phí trích lục và án phí dân sự sơ th m:  



 

 

5 

 

Ông B tự nguyện chịu toàn bộ chi phí thẩm định, định giá, trích lục là 3.492.000
đ
. 

Ông B không yêu cầu ông T phải hoàn trả số tiền này. Xét đây là sự tự nguyện của ông 

B nên HĐXX chấp nhận và ông B đã nộp đủ số tiền này.  

Căn cứ Điều 147 của BLTTDS; khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

- Ông T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương đương với kỷ phần được hưởng là 

769.000
đ
, cách tính: (15.386.000

đ
 x 5%).  

- Ông B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương đương với kỷ phần được nhận là 

3.846.000
đ
, cách tính: (76.930.000

đ
 x 5%).  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào:  

Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 92, Điều 147, Điều 165, Điều 177, Điều 179, 

Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Điều 457, Điều 459, Điều 610, Điều 613, Điều 649, điểm a khoản 1 Điều 650; 

điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 651; Điều 660 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Khoản 7 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Phạm Ngọc B và những 

người có quyền lợi liên quan bà Phạm Thị Kim H, bà Phạm Thị Kim S, ông Phạm 

Ngọc N, ông Phạm Ngọc C về việc chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với diện tích 

đất 186m
2 
thuộc thửa số 100, tờ bản đồ địa chính 26a xã P và tài sản trên đất.  

        2. Công nhận sự tự nguyện tặng cho kỷ phần thừa kế tài sản giữa những người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Phạm Thị Kim H, bà Phạm Thị Kim S, ông Phạm 

Ngọc N, ông Phạm Ngọc C và nguyên đơn ông Phạm Ngọc B. 

      - Ông Phạm Ngọc B được quyền quản lý, sử dụng lô đất ký hiệu (B1,B2,A3,A2) 

diện tích đất 100m
2
 thuộc thửa 1094 (tách ra từ thửa đất số 100), tờ bản đồ địa chính số 

26a xã P. Đất tọa lạc tại thôn P 1, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Đất có vị trí tứ cận: 

Đông giáp thửa 99; Tây giáp thửa 1093; Nam giáp thửa 145; Bắc giáp đường. Trên 

thửa đất số 1094 có tài sản là nhà vệ sinh, nhà bếp, mái che, giếng đào, hàng rào và cây 

trồng. 

      - Ông Phạm Ngọc T được quyền quản lý, sử dụng lô đất ký hiệu 

(A1,A2,A3,A4,A5,A6) diện tích đất 86m
2
 thuộc thửa 1093 (tách ra từ thửa đất số 100), 

tờ bản đồ địa chính số 26a xã P. Đất tọa lạc tại thôn P 1, xã P, huyện N, tỉnh Ninh 

Thuận. Đất có vị trí tứ cận: Đông giáp thửa 1094; Tây giáp thửa 101; Nam giáp thửa 

144, 145; Bắc giáp đường. Trên thửa đất số 1093 có tài sản là 01 căn nhà cấp 4c diện 

tích 45m
2
 và hàng rào.  
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         Ông Phạm Ngọc T có nghĩa vụ phải hoàn trả cho ông Phạm Ngọc B giá trị tài sản 

chênh lệch là 38.279.000
đ
 (Ba mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng).  

         Vợ chồng ông Phạm Ngọc T, bà Trương Thị Bích P đang quản lý di sản có nghĩa 

vụ phải giao lại phần diện tích đất được chia (thửa đất số 1094) cho ông Phạm Ngọc B 

quản lý sử dụng. Ông B, ông T có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng 

ký, kê khai sự thay đổi, biến động đối với thửa đất số 100 thuộc tờ bản đồ địa chính số 

26a xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận.  

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi 

hành án chậm thi hành án thì phải chịu lãi đối với số tiền chậm thi hành án theo lãi suất 

quy định tại khoản 2 điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chậm thi 

hành án tại thời điểm thanh toán.     

        - Chi phí tố tụng: Về chi phí thẩm định, định giá tài sản và trích lục là 3.492.000
đ
. 

Ông Phạm Ngọc B tự nguyện chịu toàn bộ và đã nộp đủ. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Phạm Ngọc T phải chịu là 769.000
đ
 (Bảy trăm sáu 

mươi chín nghìn đồng). 

Ông Phạm Ngọc B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 3.846.000
đ
, nhưng được 

khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 7.500.000
đ
 ông B đã nộp theo biên lai thu số 

0025480 ngày 26/02/2021. Hoàn trả lại cho ông Phạm Ngọc B số tiền chênh lệch là 

3.654.000
đ
 (Ba triệu, sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng). 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt người nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, những 

người vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hợp lệ. 

         (Kèm theo trích lục bản đồ địa chính ngày 19/5/2021 c a Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh Ninh Thuận, Chi nhánh huyện N). 
 

Nơi nhận:  

- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND huyện N; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận; 

- Chi cục THADS N; 

- Lưu (hồ sơ, án văn). 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 
 

 

       Dƣơng Thị Xuân Thủy 
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